
 

BÁO GIẢNG KHỐI 4 - THÁNG 9 
ĐOÀN KẾT 

(1/9/2025 - 26/9/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

2  1/09 - 5/09 

Gieo ngày mới 
Sinh hoạt quy định tham gia câu lạc bộ đọc sách 
Danh từ chung, danh từ riêng 
Viết đoạn văn mở bài và đoạn kết bài cho bài văn kể 
chuyện 
Luyện tập về danh từ 
Lên nương 
Viết bài văn kể chuyện 

3  8/09 - 12/09 

Cô bé ấy đã lớn 
Động từ 
Tìm ý và viết đoạn văn cho bài văn kể chuyện 
Kể về một hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc một 
hoạt động thiện nguyện 
Người thiếu niên anh hùng 
Trả bài văn kể chuyện 

4  15/09 - 19/09 

Sắc màu 
Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm: Tuổi nhỏ 
làm việc nhỏ 
Luyện tập về động từ 
Viết bài văn kể chuyện 
LTVC: MRVT Đoàn kết 
Mùa thu 
Viết đơn 

5  22/09 - 26/09 

Về thăm bà 
Luyện tập về động từ 
Trả bài văn kể chuyện 
Kể về một việc làm thể hiện tình cảm của em với 
người thân 
Ca dao về tình yêu thương 
Nhận diện bài văn thuật lại một sự việc 

TOÁN 

2  1/09 - 5/09 
Ôn tập phép cộng, phép trừ (tiếp theo) 
Ôn tập phép nhân, phép chia 
Số chẵn, số lẻ 

3  8/09 - 12/09 
Số chẵn, số lẻ (tiếp theo) 
Em làm được những gì? 
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị 

4  15/09 - 19/09 
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) 
Bài toán giải bằng ba bước tính 
Ôn tập biểu thức số 

​  



 

5  22/09 - 26/09 
Biểu thức có chứa chữ 
Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép 
cộng 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

2  1/09 - 5/09  Bài 23: Thiên nhiên vùng Nam Bộ 

3  8/09 - 12/09 
Bài 24: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam 
Bộ 

4  15/09 - 19/09 
Bài 25. Một số nét văn hoá và truyền thống cách 
mạng ở vùng Nam Bộ 

5  22/09 - 26/09 Ôn tập chủ đề: Nam Bộ 

KHOA HỌC 

2  1/09 - 5/09 Bài 2: Sự chuyển thể của nước 
3  8/09 - 12/09 Bài 3: Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước 
4  15/09 - 19/09 Bài 4: Thành phần và tính chất của không khí 
5  22/09 - 26/09 Bài 5: Gió, bão 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

2  1/09 - 5/09 

Look4_Unit 1: All Kinds of Jobs 
-​ Spark Platform: Online Practice 
Look 4_Unit 2: Move to the music! 
-​ Lesson 2: Grammar: Simple Past Tense 
-​ Lesson 3: Reading 
-​ Lesson 4: Grammar: Adverbs of Manner 

3  8/09 - 12/09 

Look 4_Unit 2: Move to the music!  
-​ Lesson 6: Writing  
-​ Lesson 5&7: Song & Video 
-​ Review & Quiz 
-​ Quiz Feedback 

Phonics Smart 4_Unit 1: Back to School 
-​ Lessons 1 - 2: Numbers 

Phonics Smart 4_Unit 2: Family & Friends 
-​ Lessons 1 - 2:  Family members, Clothing items 

4  15/09 - 19/09 

Look 4_Unit 2: Move to the music!  
-​ Spark Platform: Online Practice 

Look 4_Units 1+2 
-​ Function 1: Giving Directions 
-​ School trip : Activities and features of the 

Redwood Forests 
Look 4_Unit 3: Let’s celebrate!  
-​ Lesson 1: Words 
-​ Lesson 2: Grammar: Simple past tense of 

irregular verbs 
Cambridge English Flyers 1 - Test 1 
-​ Reading & Writing Parts 1, 2 

​  



 

5  22/09 - 26/09 

Look 4_Units 1+2 
-​ Review 
Look 4_Unit 3: Let’s celebrate!  
-​ Lesson 3: Reading 
-​ Lesson 4: Grammar: Wh-questions in the simple 

past tense 
-​ Lesson 5 & 7: Song & Video 
-​ Lesson 6: Writing: Write an email 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

2  1/09 - 5/09 
Primary Science 4_Unit 1: Living things 
1.4 Different kinds of skeletons 

3  8/09 - 12/09 
Primary Science 4_Unit 1: Living things 
1.5 Medicines & Infectious Diseases  

4  15/09 - 19/09 
Primary Science 4_Unit 1: Living things 
Review & Quiz& Correction 

5  22/09 - 26/09 
Primary Science 4_Unit 2: Energy 
2.1 Energy around us 

GIÁO DỤC CẢM XÚC  
XÃ HỘI (HARMONY) 

2  1/09 - 5/09 Giải mã thông điệp cảm xúc 
3  8/09 - 12/09 Tự trò chuyện có ích 
4  15/09 - 19/09 Bật bong bóng suy nghĩ 
5  22/09 - 26/09 Thực hành: Bật bong bóng suy nghĩ 

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

2  1/09 - 5/09 Làm hộp bút đa tầng  
3  8/09 - 12/09 Làm hộp bút đa tầng (TT) 
4  15/09 - 19/09 Thiết bị nhập và thiết bị xuất  
5  22/09 - 26/09 Kết nối giữa các thiết bị  

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

2  1/09 - 5/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tư thế nghỉ nghiêm 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng 
- Điểm số báo cáo 
- Tư thế ngồi xuống - ngồi thả lỏng, đứng theo hiệu 
lệnh 
- Game: tập hợp nhanh 

3  8/09 - 12/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng 
- Điểm số báo cáo 
- Dàn hàng, dồn hàng 
- Game: chuyền bóng tiếp sức 

4  15/09 - 19/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Quay trái, phải, đằng sau 
- Tiến lùi, sang trái phải 
- Game: nhảy đúng nhảy nhanh 

​  



 

5  22/09 - 26/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Giậm chân tại chỗ - đi đều - đứng lại 
- Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai vòng 
tròn và ngược lại 
- Chuyển đổi đội hình dọc, hàng ngang thành 1 vòng 
tròn 
- Game: Bật cao rút gối vượt chướng ngại vật 

BƠI-LẶN/SINH TỒN 

2  1/09 - 5/09 
An toàn về điện - Xử lí khi gặp người bị điện giật  
Sử dụng thiết bị điện (Nấu cơm bằng nồi cơm điện) 

3  8/09 - 12/09 
Sử dụng thiết bị điện (Sử dụng bếp điện từ, bếp gas) 
Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn 

4  15/09 - 19/09 
Giá trị dinh dưỡng có trong thức ăn 
Kĩ năng xử lí trên bàn ăn 

5  22/09 - 26/09 
Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng 
Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn 

VÕ THUẬT 

2  1/09 - 5/09 
 Bài quyền số 4: Thần Đồng Quyền (1 -8) 
 Bài tập vận động   

3  8/09 - 12/09 
 Ôn tập Bài Quyền Số 4 (Thần Đồng Quyền)  
 Bài tập vận động   

4  15/09 - 19/09 
Bài quyền số 4 (9 - 11)  
Bài tập vận động  

5  22/09 - 26/09 
Ôn tập bài quyền số 4 (Thần Đồng Quyền)  
Bài tập vận động  

ÂM NHẠC 

2  1/09 - 5/09 
Lý thuyết âm nhạc: Ôn tập Đồ, Rê, Mi, Fa, Sol, La, học 
nốt Si, Đố, Rế 

3  8/09 - 12/09 Học hát: "Quốc ca Việt Nam" 

4  15/09 - 19/09 

Ôn hát: "Quốc ca Việt Nam" 
Bài đọc nhạc số 1 "Mary Had A Little Lamb" tone G 
dur 

5  22/09 - 26/09 
Giới thiệu nhạc cụ Sáo recorder 
Làm quen 3 nốt Si, La, Sol trên Sáo recorder 

MỸ THUẬT 

2  1/09 - 5/09  Phong cảnh quê em (chất liệu than) 
3  8/09 - 12/09  Tranh vẽ với các hình nối tiếp nhau (T1,2) 
4  15/09 - 19/09  Tranh vẽ với các hình nối tiếp nhau (T3,4) 
5  22/09 - 26/09  Không gian trong thư viện (T1,2) 
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